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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Liên hợp nghề cá

Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

 

Căn cứ Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày

25/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-BTS ngày 20/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về

thành lập Uỷ ban Liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam;

Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ủy ban Liên

hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chủ tịch, Uỷ viên chính thức và các thành viên Uỷ ban Liên hợp

nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Chi cục

trưởng Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ, chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 

CỦA ỦY BAN LIÊN HỢP NGHỀ CÁ VỊNH BẮC BỘ CỦA VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-BTS ngày 14/01/2005)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN LIÊN HỢP NGHỀ CÁ

Điều 1. Ủy ban Liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ủy

ban Liên hợp nghề cá) có chức năng và nhiệm vụ, quy định tại Điều 13 của Hiệp

định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Hiệp

định Hợp tác nghề cá); Điều 5 của Nghị định thư bổ sung Hiệp định Hợp tác nghề cá;

Điều 24, 25 của Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản trong Vùng đánh

cá chung Vịnh Bắc Bộ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Hiệp định Hợp tác nghề cá;

2. Tổ chức định kỳ theo thỏa thuận các kỳ họp của Uỷ ban Liên hợp nghề cá Việt

Nam - Trung Quốc về những vấn đề liên quan đến bảo tồn và khai thác bền vững

nguồn lợi thủy sản trong vùng nước Hiệp định, những vấn đề liên quan đến hợp tác

nghề cá của hai nước và các vấn đề khác mà hai bên ký kết cùng quan tâm;

3. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác nghề cá gửi Ban chỉ đạo

của Chính phủ và Lãnh đạo các Bộ liên quan;

4. Kiến nghị với Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Hiệp định, Phụ lục của Hiệp định

và Nghị định thư bổ sung của Hiệp định này và những vấn đề khác có liên quan;

5. Định kỳ xác định số lượng tầu cá của mỗi bên ký kết vào hoạt động đánh bắt trong

Vùng đánh cá chung;

6. Theo dõi việc kiểm tra, kiểm soát về an ninh, quốc phòng trên các vùng nước Hiệp

định;

7. Chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động nghề cá;

8. Theo dõi việc kiểm tra, kiểm soát trên biển thực hiện theo "Đề án Bảo vệ vùng

biển và kiểm tra, giám sát hoạt động nghề cá trong các vùng nước Hiệp định Vịnh



Bắc Bộ" của Bộ Quốc phòng, được Chính phủ phê duyệt.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG ỦY BAN LIÊN HỢP NGHỀ CÁ

Điều 2. Các thành viên trong Ủy ban Liên hợp nghề cá có trách nhiệm cụ thể như

sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp nghề cá có trách nhiệm:

a) Tổ chức chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Liên hợp nghề cá;

b) Là người phát ngôn trong các cuộc họp định kỳ với phía Trung Quốc;

c) Ký các công điện, văn bản trao đổi thường xuyên, định kỳ giữa Ủy ban Liên hợp

nghề cá Vịnh Bắc Bộ (phía Việt Nam) với phía Trung Quốc;

d) Ký các báo cáo, công điện, văn bản hướng dẫn việc thực hiện Hiệp định Hợp tác

nghề cá;

e) Thay mặt Ủy ban Liên hợp nghề cá ký công điện, văn bản trao đổi thường xuyên,

định kỳ giữa Uỷ ban Liên hợp nghề cá hai nước;

2. Ủy viên chính thức Ủy ban Liên hợp nghề cá, đại diện Bộ Quốc phòng, có

trách nhiệm:

a) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nghề cá điều hành các cuộc họp của Ủy ban

(trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nghề cá vắng mặt);

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nghề cá theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động

nghề cá trên các vùng nước Hiệp định;

c) Chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động nghề cá xảy ra trong

vùng đệm cho tầu cá loại nhỏ;

d) Chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên biển thực hiện theo "Đề án Bảo vệ

vùng biển và kiểm tra, giám sát hoạt động nghề cá trong các vùng nước Hiệp định

Vịnh Bắc Bộ" của Bộ Quốc phòng, được Chính phủ phê duyệt;

3. Ủy viên chính thức Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ, đại diện Cục Cảnh

sát biển, có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Biên phòng xử lý đối với những vi phạm và tranh chấp hoạt động

nghề cá gây sự cố, thiệt hại trên biển trong phạm vi chức năng của mình.


